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Tóm tắt - Hầu hết các dự án đều phải đối diện với những sự kiện 
có khả năng tác động đến mục tiêu dự án. Những sự kiện này có 
thể được dự báo trước hoặc không được dự báo trước. Quản lý 
rủi ro là quá trình xác định trước các rủi ro có thể xảy ra trong dự
án, phân tích, và từ đó có giải pháp phù hợp nhằm đạt mục tiêu đề
ra, tăng cơ hội thành công và giảm thiệt hại cho dự án. Việc quản 
lý rủi ro cần được thực hiện theo các quy trình có thứ tự, sử dụng 
các công cụ phù hợp và có giải pháp hiệu quả. Một trong những 
công cụ hỗ trợ hiệu quả là phần mềm Crystal Ball. Bài báo sử dụng 
các số liệu của dự án trồng cao su của Tập đoàn Hoàng Anh Gia 
Lai để minh họa. 

 Abstract - Most of the projects are faced with the factors that can 
impact the target of the project. These factors can be predicted. 
Risk management is the process of determining in advance the 
risks that may occur during the project, analyzing them to put 
forward suitable solutions in order to achieve the aim of increasing 
the chances of success and reduce the damage to the project. The 
management of risks needs to be done according to a correct 
procedure, using the appropriate tools to have effective solutions. 
One of the effective support tools is  Crystal Ball software. For 
illustration, this article uses data from rubber cultivation project of 
Hoang Anh Gia Lai group. 

Từ khóa - dự án; quản lý rủi ro; rủi ro; phần mềm Crystal Ball; Tập 
đoàn Hoàng Anh Gia Lai. 

 Key words - project; risk management; risk; Crystal Ball; Hoang 

Anh Gia Lai Group. 

 
1. Đặt vấn đề 

Rủi ro trong dự án đầu tư là điều không thể tránh khỏi, 
tuy nhiên mức độ tác động đến hiệu quả và mục tiêu dự án 
thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Một trong những 
yếu tố đó là các công cụ hỗ trợ giúp nhóm lập và quản lý 
dự án hạn chế tác động của rủi ro hay biến rủi ro thành cơ 
hội. Ở đây phần mềm Crystal Ball có nhiều ưu điểm vượt 
trội hơn so với các phần mềm khác như Excel. Quản lý rủi 
ro trong dự án đầu tư giúp chủ dự án và các thành phần liên 
quan có sự chủ động và an toàn trong quá trình thực hiện. 

Trong phạm vi đề tài, xác định tổng quát các lý thuyết 
trong quá trình quản lý rủi ro dự án, mô phỏng Monte Carlo 
và phần mềm Crystal Ball trong phân tích rủi ro dự án. 

2. Cơ sở lý thuyết về quá trình quản lý rủi ro 

2.1. Khái niệm về rủi ro 

Theo trường phái truyền thống, rủi ro được xem là sự 
không may mắn, một biến cố không lường trước được, bất 
ngờ xảy ra và gây sự tốn thất mất mát, nguy hiểm. Rủi ro 
là những vận động khách quan bên ngoài chủ thể, gây trở 
ngại cho tiến trình hoạt động, hoặc cũng có thể xảy ra ngay 
trong tiến trình mà người thực hiện không lường trước hoặc 
lường trước, nhưng cho rằng xác suất xảy ra là rất thấp. 

Theo trường phái hiện đại, rủi ro là sự bất trắc có thể đo 
lường được, vừa mang tính tích cực, vừa mang tính tiêu 
cực. Rủi ro có thể mang đến những tổn thất mất mát cho 
con người nhưng cũng có thể mang lại những lợi ích, những 
cơ hội [1]. 

2.2. Mục đích quản lý rủi ro 

Các rủi ro sẽ được đánh giá để xem khi chúng thay đổi 

thì có ảnh hưởng như thế nào đến kết quả, mục tiêu dự án. 
Giảm tối thiểu khả năng rủi ro, trong khi đó tăng tối đa 
những cơ hội tiềm năng, từ đó lập kế hoạch để kiểm soát 
rủi ro dự án [2]. 

2.3. Nhận biết rủi ro 

Nhận biết rủi ro là quy trình nắm bắt các yếu tố rủi ro, 
những gì không thỏa mãn tiềm tàng từ bên ngoài liên quan 
đến tiến trình, mục tiêu và kết quả dự án và tài liệu liên 
quan đến chúng. Một số công cụ và kỹ thuật được sử dụng 
như phát huy trí tuệ dân chủ; kỹ thuật Delphi; phỏng vấn, 
phân tích mạnh - yếu, thời cơ - nguy cơ. 

2.4. Lập kế hoạch quản lý rủi ro 

Lập kế hoạch quản lý rủi ro dựa trên việc xem xét các 
tài liệu có liên quan đến dự án và các tài liệu về những rủi 
ro có thể xảy ra, từ đó quyết định tiếp cận và hoạch định 
công việc quản lý rủi ro trong dự án. Ngoài việc lập kế 
hoạch cần phải có thêm: 

Kế hoạch dự phòng: là những hoạt động xác định trước 
mà thành viên của dự án thực hiện nếu có một sự kiện rủi 
ro xuất hiện. 

Kế hoạch rút lui được thực hiện cho những rủi ro có tác 
động lớn tới những yêu cầu mục tiêu của dự án. 

Quỹ dự phòng hay tiền trợ cấp được giữ bởi nhà tài trợ 
và có thể dùng giảm nhẹ chi phí hay rủi ro tính trước, nếu 
có những sự thay đổi về phạm vi hay chất lượng. 

Phân tích tính chất rủi ro 

Phân tích đặc điểm rủi ro ưu tiên xem xét những ảnh 
hưởng của chúng tới mục tiêu dự án. Đánh giá khả năng có 
thể xãy ra và tác động của rủi ro để xác định quy mô và 
mức độ ưu tiên. 
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Phân tích mức độ rủi ro 

Xem xét khả năng có thể xảy ra và hậu quả của những 
rủi ro. Các phương pháp được sử dụng: 

Phương pháp phân tích dùng cây quyết định: là phương 
pháp dùng biểu đồ nhằm lựa chọn một trong nhiều tình 
huống ở đó kết quả tương lai là không chắc chắn. Mô hình 
này đánh giá chi phí và lợi ích của các phương án và cân 
đối xác suất thành công của chúng, từ đó giúp nhà phân 
tích có thể đưa ra quyết định chọn phương án xử lí như thế 
nào là tối ưu nhất. 

Mô phỏng: dùng mô hình của một hệ thống để phân tích 
hành vi mong đợi hay hoạt động của hệ thống. Phương 
pháp Monte Carlo mô phỏng kết quả của một mô hình 
nhiều lần để cung cấp một phân bố thống kê của những kết 
quả đã tính toán.  

Kế hoạch đối phó rủi ro 

Các chiến lược chính được sử dụng sau khi nhận biết 
được mức độ rủi ro và phải đưa ra quyết định đối phó: 

Tránh rủi ro: loại trừ các mối đe dọa hay rủi ro rõ ràng 
ảnh hưởng đến dự án, thông thường là loại bỏ nguyên nhân. 

Chấp nhận rủi ro: chấp nhận kết quả nếu rủi ro xãy ra 

Thuyên chuyển rủi ro: luân chuyển hậu quả rủi ro và 
giao trách nhiệm quản lý cho bên thứ ba. 

Giảm nhẹ rủi ro: là việc giảm mức độ ảnh hưởng của sự 
kiện rủi ro khi nó xảy ra. 

2.5. Giám sát và kiểm soát rủi ro 

Giám sát và kiểm soát rủi ro liên quan tới việc hiểu rõ 
tình trạng của chúng. 

Kiểm soát rủi ro liên quan đến việc thực hiện kế hoạch 
quản lý rủi ro khi chúng xảy ra. 

Kết quả chính của quá trình này là điều chỉnh hoạt động, 
yêu cầu thay đổi yếu tố gì trong dự án, cập nhật những kế 
hoạch mới. 

Kiểm soát đối phó rủi ro liên quan đến việc chấp nhận 
những quy trình quản lý rủi ro và kế hoạch để đối phó. 

Rủi ro phải được kiểm soát cơ bản theo đặc điểm của 
từng giai đoạn cụ thể, có sự quyết định với rủi ro và chiến 
lược làm giảm nhẹ ảnh hưởng của rủi ro. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Phương pháp phân tích độ nhạy 

Bản chất của phân tích độ nhạy là xem xét, phân tích 
hiện giá thuần (NPV) hoặc các thước đo về mức sinh lợi 
của dự án đầu tư biến đổi như thế nào khi một hoặc nhiều 
biến số bị tác động trong quyết định đầu tư. Nếu độ nhạy 
của chỉ tiêu kết quả so với sự thay đổi của nhân tố cá biệt 
nào đó là cao thì nhân tố càng được chú ý nhiều hơn trong 
khi ra quyết định [3]. 

Phân tích độ nhạy  gồm hai loại:  

Phân tích độ nhạy một chiều: Phân tích sự thay đổi 
của một biến rủi ro ảnh hưởng đến kết quả của dự án, ví dụ 
như phân tích mức độ nhạy cảm của mức biến động của giá 
bán sản phẩm đến chỉ tiêu NPV của dự án. 

Phân tích độ nhạy hai chiều: Phân tích sự thay đổi của 
hai biến rủi ro cùng lúc để đánh giá mức độ ảnh hưởng đến 

kết quả dự án, ví dụ như phân tích đồng thời sự biến động 
cùng lúc của giá thành sản phẩm và giá chi phí nguyên liệu 
đến chỉ tiêu NPV của dự án. 

3.2. Phương pháp phân tích kịch bản 

Phương pháp này sẽ sử dụng những biến số thích hợp 
cho dự án, qua đó sẽ xem xét sự thay đổi dòng ngân lưu 
của tập hợp các biến số có mối quan hệ tương quan với 
nhau và biến động theo chiều hướng thuận lợi hay bất lợi 
cho dự án. Các biến tìm được sẽ được tập hợp và chia thành 
3 mức độ: lạc quan, trung bình, bi quan; ngoài ra còn có 
phương án có khả năng xảy ra nhiều nhất. Phương pháp 
này sẽ chỉ ra trong mỗi mức độ thì độ nhạy của các biến số 
sẽ như thế nào đến kết quả và các sai lệch có thể xảy ra đối 
với các biến số được lựa chọn. 

3.3.  Phương pháp phân tích truyền thống trên bảng tính 
cố gắng kiểm soát sự không chắn chắn 

Ước lượng điểm: Là cách ước lượng các giá trị mà 
người sử dụng cho là đại diện tốt nhất (chủ quan) cho các 
biến không chắc chắn.  

Ước lượng khoảng: Là việc phân chia thành 3 tình 
huống phân tích – tình huống tốt nhất, tình huống xấu nhất 
và tình huống kỳ vọng. Các kết quả phân tích cũng thể hiện 
giá trị dạng khoảng, nhưng không biết được xác suất xuất 
hiện của các kết quả này. 

Phân tích nhân quả: Là dạng phân tích nhằm trả lời 
câu hỏi what – if. Phân tích này xem xét yếu tố đầu vào nào 
là quan trọng nhất (yếu tố mang tính chất rủi ro) ảnh hưởng 
đến kết quả bài toán (doanh thu, lợi nhuận hoặc chi phí 
trong các báo cáo tài chính của dự án). Trong Excel hỗ trợ 
phân tích độ nhạy một chiều và hai chiều, nghĩa là chỉ đánh 
giá được tối đa hai yếu tố rủi ro.  

4. Kết quả nghiên cứu và khảo sát 

4.1. Mô phỏng Monte Carlo và phần mềm Crystal Ball 

4.1.1. Định lượng rủi ro 

Là quá trình đánh giá rủi ro như những đe dọa và cơ hội 
tiềm năng. Chúng thường quan tâm đến hai tiêu chí: xác 
suất xảy ra rủi ro và tác động của rủi ro.Xác suất rủi ro cho 
chúng ta biết rủi ro có hay xảy ra hay không và tác động 
của rủi ro xác định khi xảy ra có lớn hay không, lớn bao 
nhiêu, tác động tiêu cực hay tích cực. Sự kết hợp giữa xác 
suất và tác động sẽ cho chúng ta đưa ta các quyết định phù 
hợp [4]. 

Phân tích định lượng là các nỗ lực nhằm đánh giá số 
học xác suất và tác động của các rủi ro đã xác định. Phân 
tích định lượng có thể đưa ra một chỉ số rủi ro tổng quát 
cho toàn bộ dự án.   

Mô phỏng Monter Carlo và phần mềm Crystall Ball 

Monter Carlo mô phỏng còn gọi là phương pháp thử 
nghiệm thống kê là một kỹ thuật toán học máy tính cho 
phép phân tích rủi ro và ra quyết định. Mô phỏng Monter 
Carlo đã được ứng dụng để phân tích rủi ro trong nhiều lĩnh 
vực khác nhau [5]. 

Crystal Ball là chương trình thân thiện với người sử 
dụng và dùng nhiều đồ họa để phân tích rủi ro và dự báo 
nhằm giúp loại trừ yếu tố bất kỳ khi ra quyết định. 
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Mô phỏng Monter Carlo trong phần mềm Crystal Ball có 
nhiều dạng phân phối xác suất, do vậy việc xác định chính 
xác hàm phân phối xác suất của biến đầu vào là yếu tố quyết 
định thành công của việc phân tích rủi ro bằng mô phỏng [6]. 

4.2. Kết quả chạy chương trình trên dự án trồng cao su 
của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai 

4.2.1. Giới thiệu dự án 

Tên dự án: Trồng và khai thác, chế biến 9.000 ha  

cao su [7]. 

Địa điểm và chủ đầu tư: Dự án được triển khai tại huyện 
Andong Meas thuộc tỉnh Rattanakiri, Vương quốc 
Campuchia, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai. 

Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài gắn 
với việc thành lập tổ chức kinh doanh. 

Đơn vị thực hiện dự án: Công ty TNHH - Hoàng Anh 
OYADAV. 

Bảng 1. Số liệu dự án

 
4.2.2. Kết quả chạy mô phỏng 

 
Hình 1. Giá trị NPV 



ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, SỐ 4(101).2016 131 

 

 
Hình 2. Giá trị NPV

Nhận xét:  

Từ kết quả đồ thị Hình 1, qua 10000 phép thử, từ kết 
quả cho thấy dự án luôn đạt hiệu quả về mặt tài chính 
(NPV>0). Tuy nhiên, xác suất để đạt được giá trị NPV xấp 
xỉ 1900 chỉ đạt 77,9%, và như dự tính của bản báo cáo là 

thấp 45,5% để đạt được NPV xấp xỉ bằng 1988. Khi giá trị 
NPV càng lớn, những rủi ro xoay quanh dự án càng nhiều 
thì xác suất xảy ra mức NPV đó càng nhỏ, tùy thuộc vào 
giá trị NPV âm hay dương để đưa ra quyết định chấp nhận, 
bác bỏ hay trung dung với dự án đó.

 

Hình 3. Phần trăm lỗ lãi

Nhận xét: xác suất lỗ của dự án là 4.97% (NPV<0). 

5. Kết luận 

So sánh với kết quả tính bằng Excel sẽ kiểm tra được 
mức độ chính xác khi chọn dạng phân phối của yếu tố đầu 
vào ảnh hưởng việc ra quyết định đầu tư. 

Kiến nghị các nhà lập, thẩm định và quản lý rủi ro dự 
án nên ứng dụng mô phỏng Monter Carlo và phần mềm 
Crystal Ball vào sử dụng thực tế nhiều hơn trong công tác 
quản trị rủi ro dự án các và mở rộng hơn công dụng của mô 
hình trong các công việc khác . 

Sử dụng kết quả mô hình về độ nhạy của các biến rủi ro 
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để đưa ra quyết định né tránh hay chấp nhận rủi ro, dự trù 
chi phí cho các rủi ro đó nếu chấp nhận nó. 

Từ các kết quả ban đầu của việc ứng dụng mô phỏng 
giúp hạn chế mức độ rủi ro trong dự án đầu tư để tìm cách 
ngăn ngừa, khắc phục hay có biện pháp đối phó để rủi ro 
trở thành cơ hội. 

Quá trình đánh giá, phân tích, đưa ra biện pháp đối phó 
với các rủi ro là vấn đề quan trọng và cần dành nhiều nguồn 
lực thích hợp để đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho mỗi 
dự án. Mời các chuyên gia kinh nghiệm trong công tác quản 
lý rủi ro và chuyên môn khác nhau để có kết quả phân tích 
tốt nhất, khai thác các thông tin từ bên ngoài. 

Tận dụng thông tin, kinh nghiệm đối phó rủi ro từ các 
dự án tương tự. 

Theo sát lịch trình tiến độ của dự án để hạn chế việc xử 
lý rủi ro tác động tiêu cực đến quỹ thời gian và tài chính dự 
án. Việc xác định rủi ro rất quan trọng, và đi kèm với nó là 
xác định quỹ thời gian và tài chính để xử lý rủi ro. Chậm 
tiến trình xử lý có thể ảnh hưởng đến thời gian của các giai 
đoạn sau, vượt quá chi phí xử lý rủi ro có thể dẫn đến thâm 

hụt ngân sách của dự án sau này. 

Đảm bảo truyền thông rủi ro dự án trong toàn bộ dự án. 

Khuyến khích xác định bộ phận, cá nhân chịu trách 
nhiệm trong rủi ro đó để nâng cao hiệu quả đội nhóm và 
tinh thần trách nhiệm xuyên suốt dự án. 
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